
STT Tên tỉnh STT cầu Tên cầu Huyện Xã/Phường Lc (m) Bc (m) Kinh phí (tỷ) Ghi chú

Tổng số 14 50,54

1 Huổi Mong Yên Châu Chiềng Hặc 66 4 5,81

2 Tong Háng Mộc Châu Chiềng Hắc 48 3,5 3,70

3 Bản Bắt Đông Yên Châu Sạp Vạt 48 3,5 3,70

Tổng 13,20

1 Thôn 1 TP. Kon Tum Trần Hưng Đạo 24 3,5 1,85

2 Đing Jar TP. Kon Tum Đăk Rơ Wa 66 3,5 5,08

3 Hơ Tôr TP. Kon Tum Đăk Rơ Wa 66 3,5 5,08

Tổng 12,01

1 Như Bình - Trường Thọ Ninh Phước Phước Hải-Phước Hậu 24 3,5 1,60

2 Tầm Rá Ninh Phước Phước Thái 40 3,5 2,80

Tổng 4,40

1 Suối Phẫn Tây Hòa Hòa Mỹ Tây 30 3,5 2,21

Tổng 2,21

1 Bến Cây Xoài Mỏ Cày Bắc Tân Thành Bình 54 4 3,89

2 An Quy Mỏ Cày Nam Đa Phước Hội 56 4 4,03

3 Phú Hiệp Chợ Lách Vĩnh Bình 50 4 3,60

4 An Hòa Ba Tri An Ngãi Tây 40 4 2,88

5 Đất Sét Giồng Trôm Long Mỹ 60 4 4,32

Tổng 18,72

Kon Tum2

Ninh Thuận3

Bến Tre5

Phú Yên4

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH CẦU BỔ SUNG VÀO DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG (LRAMP)

(Kèm theo Quyết định số:                           /QĐ-BGTVT ngày           tháng 5 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải)
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